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1.   MỞ ĐẦU

Việt Nam với biển rộng, sông dài chằng chịt nhất là tại miền Nam, vì vậy tài nguyên thủy sản của Việt Nam rất to lớn. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ muốn trình bày về một ngành thủy sản rất mới mẻ, khá thích hợp với khí hậu các vùng nước lạnh của Việt Nam, đặc biệt tại vùng biên giới Hoa-Việt mà lợi tức rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhất là sẽ mang lại nhiều công ăn việc làm để nâng cao đời sống kinh tế nhiều hơn, so với hiện tại của đồng bào đang sinh sống nơi đây. Đó là ngành “Nuôi cá Salmonid tại vùng nước lạnh của Việt Nam”. Tài liệu này không những giúp các nhà đầu tư có đủ yếu tố để quyết định nhập cuộc mà còn giúp các nhà nuôi trồng, nhất là các chuyên viên nuôi trồng kể cả các sinh viên ngành Thủy sản có đủ hành trang trong việc thực hiện công việc nuôi một loại thủy sản mới trên vùng cao của đất nước, một nơi mà cái nghèo đã liên tục ngự trị hàng bao đời đến nỗi người ta chưa bao giờ nghĩ tới đời sống kinh tế có thể nâng cao tại vùng này. 

2.   Vài nét tổng quát về cá Salmonid (Hình 1) 

Salmonids là tên chỉ rất nhiều loại cá vùng nước lạnh, cá khá lớn, 2-10 kg hoặc hơn nữa, trong khuôn khổ đề tài, tác giả chỉ muốn trình bầy 3 loại cá chính yếu, đó là cá Rainbow Trout, (đặc biệt là cá Donaldson Trout do một vị giáo sư  của Đại học Washington chọn lựa và gây giống liên tục trong 25 năm trời), cá Steelhead và cá Coho Salmon (còn gọi là Silver Salmon) mà tác giả xin được dịch là cá Hồi Hương để diễn tả đầy đủ chu trình sinh sống của loài cá này trong thiên nhiên. (Xin tham khảo tài liệu “Nuôi cá Salmonids tại Việt Nam” của cùng tác giả mới hoàn thành năm 2007).


Sở dĩ tác giả đề nghị nuôi 3 loại cá này đăc biệt tại vùng Thượng du Bắc Việt vì rất nhiều lý do sẽ được lần lượt thảo luận trong các trang kế tiếp. Cá Rainbow Trout là loại cá nước ngọt sẽ thích hợp với vùng nước lạnh của vùng Thượng du và không có khó khăn gì. Theo các tài liệu do Viện Nuôi trồng thủy sản I tại Đình Bảng, Hà Nội, cá này đã được quốc gia Phần Lan yểm trợ Viện nuôi thử tại Sapa, tỉnh Lào Cai, cá lớn rất mau gây ngạc nhiên cho cả người nuôi. Nhưng còn cá Steelhead và cá Coho Salmon cũng như những loại cá Salmon khác thuộc loại Anadromous, sinh đẻ trong nước ngọt nhưng lại trưởng thành trong môi trường nước biển rồi lại trở về vùng nước ngọt để sinh đẻ, vì vậy làm sao có thể nuôi tại các tỉnh vùng cao ở biên giới Hoa-Việt được. Câu chuyên khá dài giòng nhưng cũng khá thú vị.


Coho Salmon (Oncorhyncus kitsut) là 1 trong 7 loại cá Salmon ở biển Thái bình Dương, các loại kia là Chinook Salmon (Oncorhyncus tshawytscha), Chum Salmon (O. keta), Pink Salmon (O. gorbuscha), Sockey Salmon (O. nerka), Masu Salmon (O. masou) và Amago Salmon (O. rhodurus). Cá Salmon ở Thái bình Dương chỉ sinh đẻ được một lần trong đời, ngược lại, cá Salmon Đại tây Dương sinh đẻ nhiều lần. Trong thiên nhiên chỉ ở các vùng vĩ tuyến 40-70o cả Bắc lẫn Nam bán cầu thì mới thích hợp cho ngành nuôi cá này vì vấn đề nhiệt độ. Ngoài tập quán của loài Anadromous (sinh đẻ ở nước ngọt nhưng tăng trưởng ở môi trường nước mặn rồi trở về nước ngọt để sinh đẻ như vừa được trình bầy), Salmonid còn đòi hỏi thêm 5 yếu tố tổng quát khác nữa, đó là 

· Nguồn nước thật sạch,

· Lượng oxygen phải cao nhất là trong giai đoạn còn nhỏ (> 8 ppm),

· Nhiệt độ môi trường nước phải tương đối lạnh (8-10o C trong giai đoạn trứng, 10-12o C trong thời kỳ mới nở và 13-15o C khi cá đã trưởng thành, cá đã nặng hơn 10grs/con),

· Luôn luôn cần 1 giòng nước chảy liên tục. Điều này làm cho môi trường thêm sạch và tăng thêm oxygen,

· Vì Salmonid là loại cá chuyên ăn thịt (carnivore) nên thức ăn cần nhiều protein (> 50%).

Với 13 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn , Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, dân số trên 10 triệu người, trong đó người dân tộc chiếm đa số và cũng là thành phần nghèo túng nhất. Đất đai khá nhiều nhưng mới chỉ có trên 50 hecta được khai phá để trồng lúa, bắp,...với năng suất không đáng kể.  

Vùng Thượng du Bắc Việt có thể thỏa mãn 5 điều kiện đầu tiên nói trên để nuôi cá nước lạnh với một vài điều chỉnh về kỹ thuật, nhưng không thích hợp với tập quán của Anadromous, cho tới cách đây khoảng hơn 30 năm người ta đã cưỡng chế cho loài Coho Salmon sống trọn đời trong nước ngọt và đã thành công liên tục cho tới ngày nay. Nhờ sự thành công này, nuôi cá Coho Salmon trên vùng Thượng du nước ta có thể thực hiện được.


(Ngoài Coho Salmon,  Sockey Salmon cũng đã được thí nghiệm nuôi hoàn toàn trong nước ngọt và cũng đã thành công nhưng chưa được phổ biến như loài Coho Salmon).
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Hình  1: Cá salmon trưởnh thành
3.   Phương pháp nuôi cá Salmonid 

Nếu hội đủ những yếu tố nói trên việc nuôi cá Salmonid không khó khăn lắm, một khi đã nắm vững chu kỳ sinh trưởng của loài thủy sản này.

3.1.   Chọn lựa môi trường nước  

Trong giai đoạn sinh sản và thời kỳ đầu đời, cá Salmonid rất kén chọn môi trường nước. Vì thế vào thời kỳ này, trong thiên nhiên chỉ có những giòng suối trong trẻo chảy liên tục mới hội đủ điều kiện để cho Salmonid sinh hoạt. Bên cạnh những yếu tố căn bản nói trên, môi trường nước để Salmonid sinh sống cũng khá đòi hỏi, dưới đây là nhu cầu môi trường nuôi cá Salmonid mà người nuôi cần phải thỏa mãn (Bảng 1).

Bảng 1: Các yếu tố môi trường thích hợp trong nuôi cá Salmonis

__________________________________________________
Thông số
Trị giá chấp nhận được
Đơn vị

__________________________________________________

pH


6,5 – 8,0


Oxygen (O2)

8,0 – 11

ppm


Carbon dioxide (CO2)
< 10


ppm


Chlorine (Cl)

< 0,15


mg/l


Hydrosulfide (H2S)
< 0,001

mg/l


Ammoniac (NH3)
<0,006


mg/l


Nitrite
(NO2-)

< 0,06


mg/l


Nitrate (NO3-)

< 100


mg/l


Độ cứng (Alkalinity)
50 – 300

mg/l


Aluminium (Al)
< 0,005

mg/l


Calcium (Ca)

4 – 160

mg/l


Manganese (Mn)
< 0,01


mg/l


Phosphorous (P)
0.1 – 3


mg/l


Iron (Fe)

 < 0,15


mg/l


Copper 
(đối với nước mềm)
< 0,002

mg/l


(đối với nước cứng)
< 0,003-0,004

mg/l


Cadmium



 
Alkaline (<100mg/l)
<0,0005

mg/l


Alkaline (>100mg/l))  <0,005


mg/l


Lead (Pb)





- (đối với nước mềm)
 0,001 – 0,002

mg/l


- (đối với nước cứng)
 0,004 – 0,007

mg/l


Nikel (Ni)


- (đối với nước mềm)
 0,025 – 0,064

mg/l


- (đối với nước cứng)
 0,110 – 0,150

mg/l


Mercury (Hg)

 < 0,0001

mg/l


Zinc (Zn)

 < 0,05


mg/l


Total gas pressure
 < 103


%


Chất lơ lửng 
(máy ấp trứng)
 
< 3


mg/l


( ao cá thịt)
 
< 25


mg/l


Ammonia (NH3-)
< 0,0125

mg/l


Ammonium (NH4+)
< 1,0


mg/l


Arsenic (As)

< 0,05


mg/l


Ozone (O3)

< 0,005

mg/l


Kali (K)

< 5


mg/l


____________________________________________

Nguồn: Theo Piper et  al. 1983

Giả sử môi trường tại vùng Thượng du Bắc Việt đã đạt được 5 đòi hỏi đầu tiên nói trên  (nước sạch, nhiệt độ tốt, lượng oxy thích hợp giòng nước chảy liên tục và thức ăn có độ đạm cao) và môi trường cũng thỏa mãn tương đối được những điều kiện trong bảng trên đây, muốn thành công trong kỹ nghệ nuôi cá Salmonid công việc còn lại những gì? Đó là việc thiết lập một trại sản xuất cá giống Salmonid (Salmon hatchery) và các ao, hồ với nhiều hình dạng khác nhau (hình tròn, hình chữ nhật, hình bát giác, hình vuông ...) thích hợp cho từng giai đoạn tăng trưởng của cá Salmonid.


Bây giờ phương tiện vật chất được coi như tạm ổn, khởi sự vụ nuôi đầu tiên tất nhiên cần phải nhập từ ngoại quốc xứ lạnh với số trứng cần thiết từ vài chục ngàn tới vài trăm ngàn tùy theo mục đích và khả năng của trại cá giống và chúng ta khởi sự công việc nuôi cá Salmonid tại đây. Cá Salmonid là loại có giá trị trên thị trường nên công việc nuôi trồng đòi hỏi kiến thức tương đối cao hơn so với các loại thủy sản khác, đặc biệt là môi trường nước phải thật sạch sẽ, tránh ô nhiễm. Vậy, ô nhiễm từ đâu mà có, một khi đã chuẩn bị cho môi trường tương đối hoàn hảo như trên? 

Trước hết, cần biết những chất ô nhiễm trong môi trường nước đang nuôi là những chất gì và nguyên nhân cùng nơi xuất phát? Đó là những chất:

· Carbon dioxide (CO2),

· Ammonia (NH3), và các chất phụ hệ tiếp theo như 

· Nitrite (NO2-),

· Nitrate (NO3-) ... 

Ngoài ra, còn phải kể tới các chất xuất hiện kế tiếp cũng rất độc hại

· Hydrosulfide (H2S), 

· Methane (CH4), ...

· ...

và điều quan trọng là làm thế nào để khống chế những chất độc này. 


Nguyên nhân của các chất ô nhiễm nói trên, một phần do chính loài cá bài tiết trong khi sinh trưởng và phần nữa quan trọng hơn là do con người tạo nên vì không nắm vững được kỹ thuật nuôi trồng.

3.2. Carbon dioxide (CO2) 

Sau khi sử dụng oxygen, cá bài tiết chất carbon dioxide vào giai đoạn sau cùng của chu kỳ hô hấp. Trong môi trường nước thiên nhiên cũng có sẵn carbon dioxide nhưng không nhiều lắm (< 5 mg/lít). Carbon dioxide hòa tan trong môi trường nước nhiều gấp bội so với 2 chất Nitrogen và Oxygen, 70 lần so với nitrogen và 2 lần so với oxygen. 

 
Carbon dioxide có thể gây tử vong cao cho đàn cá với nồng độ 12 mg/l nếu nuôi dầy, nhất là giai đoạn fry
, cá Salmonid hay bị hiện tượng này. Nhưng nhờ sự trao đổi dễ dàng với không khí nên carbon dioxide sẽ hòa tan vào không khí vì trong không khí có rất ít carbon dioxide. Nếu mặt nước trong các bể nuôi, nhất là trong giai đoạn fry, được xáo trộn nhiều, để mặt nước có nhiều cơ hội tiếp xúc với không khí, làm giảm lượng carbon dioxide trong môi trường nước. 


 Người ta đã tìm thấy mỗi đơn vị oxygen được cá Salmonid tiêu thụ sẽ tiết ra khoảng 1,4 đơn vị carbon dioxide và thí nghiệm cho biết là cá Salmonid sử dụng 1 kg thức ăn sẽ đòi hỏi từ 200 -250 grs oxygen và tiết ra 280-350 grs carbon dioxide. Cần lưu ý rằng với 6 mg/l oxygen là có thể giúp cá hoạt động bơi lội thoải mái với điều kiện không có hoặc có rất ít CO2, nhưng nếu có 30 mg/l CO2 hiện diện thì phải cần tới 11mg/l O2 để thoả mãn được nhu cầu hô hấp cho cá Salmonid.

 Độ độc hại của CO2 rất khó tiên đoán, vì vậy người ta tạm dùng giới hạn 10-60mg/l CO2 làm giới hạn. Dĩ nhiên càng ít carbon dioxide thì càng tốt nhưng điều này không thể xảy ra và không nên để hiện tượng này xảy ra. Cần biết rằng CO2 là một yếu tố cần thiết cho hiện tượng quang hợp. Nếu không có hiện tượng quang hợp này sẽ không có oxygen sản xuất và không có thức ăn trong thiên nhiên như trong công thức sau đây:


 CO2   +   H2O  ----------------------->  CH2O   +   O2 




    (Quang hợp)


Vì cá bài tiết chất CO2 liên tục hàng ngày nên cần loại bỏ CO2 bằng cách lọc nước nếu nước được tái sử dụng hoặc thường xuyên thay đổi nước mới cho môi trường nuôi. Đó là công việc rửa bể, rửa ao, hồ, công việc rất đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong vấn đề vệ sinh cho ao, hồ nuôi cá. 


An toàn hơn nữa, cần áp dụng các phương pháp khử trùng cho môi trường nước trong lúc đang nuôi thủy sản với tia cực tím (ultraviolet) và ozone nên được lưu tâm trong mọi trường hợp. 

3.3.   Ammonia (NH3)

Ammonia là sản phẩm sau cùng của sự biến dưỡng từ chất protein trong thức ăn nuôi cá. Ammonia được tiết ra từ mang (gill) của cá.  


Ammonia là 1 hợp chất nitrogen độc hại nhất trong môi trường nước nuôi thủy sản, khi nước chứa 0,006 mg/l ammonia tự do đã có triệu chứng độc hại, với mức độ 0,2 - 0,5mg/l cá sẽ chết. Giai đoạn trứng và giai đoạn fry của cá Salmonid rất nhạy cảm với độ độc Ammonia. 


Một điều lưu ý cho các trại nuôi cá là ammonia, ngoài sự sản xuất do cá tiết ra sau khi dinh dưỡng, Ammonia cũng hình thành bởi các vi khuẩn từ các chất hữu cơ bị phân hủy do xác cá chết hay thức ăn dư thừa đã trở nên hôi thối.


Ammonia đơn độc xuất hiện do sự bài tiết của các loài thủy sản, khi có sự xuất hiện của oxygen, ammonia sẽ trở thành nitrite (NO2-) bởi tác động của vi khuẩn họ Nitrosomas. Nitrite là chất khá độc hại cho thủy sản, nhưng không độc bằng ammonia. Tùy theo môi trường, mức độ độc hại của Nitrite sẽ giảm đi trong môi trường nước cứng và trong nước mặn. Nitrite bị oxýt hóa một lần nữa sẽ trở thành nitrate (NO3-) do hoạt động của vi khuẩn họ nitrobacter. Nitrate gây rất ít độc hại cho môi trường (2000 lần ít độc hơn so với Nitrite). Không những thế, khi nitrate phối hợp với phosphorous lại trở thành một thành phần phân bón vô cơ (urea) rất cần thiết cho ngành Canh nông. 


Trong nước biển, ammonia, nitrite, nitrate được các loại rong tảo sử dụng nên ít gây độc hại hơn trong môi trường nước ngọt.

3.4.   Hydrosulfide, methane (H2S, CH4)

Thức ăn công nghiệp cho cá ăn hàng ngày trung bình 1/5-1/4 bị chìm xuống đáy ao, hồ. Thức ăn dư thừa này ở đáy ao sẽ trở nên hôi thối do tác động của các vi khuẩn hiếu khí (aerobic bacteria), oxygen ở đáy ao vì vậy mà bị cạn kiệt và đáy ao sẽ trở thành môi trường hiếm khí (anearobic), hydrosulfide (H2S) sẽ xuất hiện với tác động của vi khuẩn hiếm khí. 


Cũng như ammonia, hydrosulfide là chất rất độc, với nồng độ thấp cũng đủ làm cho cá Salmonid chết. Nhưng may mắn thay hydrosulfide rất dễ hòa tan trong nước, cho nên nếu đủ nước sạch trao đổi hydrosulfide sẽ bị hòa tan và được đẩy ra ngoài một cách mau chóng. 


Nhưng ngay trong thời kỳ hydrosulfide tác động methane (CH4) cũng hình thành. Methane ít hòa tan trong nước thường có khuynh hướng tạo thành những bong bóng và bám trên mặt các chất cặn bã đáy ao, hồ và tích tụ tại đó lâu dài nếu không được loại trừ. Nếu muốn loại trừ Methane cần biết nguồn gốc để tìm được phương pháp loại trừ.


Hiểu được rõ ràng chất độc là gì (carbon dioxide, ammonia, hydrosulfide, methane) và chúng từ đâu mà tới (Sự hô hấp của cá, sự biến dưỡng của thức ăn, thức ăn dư thừa, xác cá chết ...) dễ dàng tìm được phương pháp giải trừ.  


Tóm lại, nếu chọn lựa được môi trường tốt, thiết lập các trang thiết bị thích hợp và nhất là trau dồi được kiến thức đầy đủ về ngành nuôi cá Salmonid thành công đã nằm sẵn trong tay chúng ta và thành công một cách bền vững. 


(Xin xem chi tiết đầy đủ hơn được trình bầy trong tập tài liệu “Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam” của cùng tác giả).

4.   Thức ăn cho cá Salmonid. 

Salmonid là loại cá chuyên ăn thịt (carnivores), chúng cần nhiều chất đạm (protein) để tăng trưởng. Đối với loại cá này, chất đạm quan trọng hơn chất béo rất nhiều, Salmonid cần lượng đạm > 50%, Salmonid ăn rất ít chất carbohydrate (chất bột, chất đường). Cũng cần quan tâm trong giai đoạn fry (> 3grs), cá Salmonid ăn rất nhiều, mỗi ngày chúng có thể tiêu thụ 20% trọng lượng cơ thể và dĩ nhiên lớn cũng rất mau (sau 2 tuần lễ có thể tăng gấp đôi hoặc hơn nữa), nhưng khi đã trưởng thành (>1kg) chúng chỉ sử dụng hàng ngày khoảng 1% trọng lượng cơ thể. Do đó, cần chọn lựa loại thức ăn và chuẩn bị lượng thức ăn thích hợp hàng ngày cho cá Salmonid. 


Sau khi trứng đã nở thành Alevin, cá con sống nhờ noãn hoàng (yolk) trong tuần lễ đầu, nên không cần cho chúng ăn trong thời gian đó. Nhưng sau khi chúng đã sử dụng hết noãn hoàng cần cho ăn ngay. Nên lưu ý là trong giai đoạn Alevin, cá chỉ ăn được những mẩu thức ăn di động trong cột nước mà không biết tới thức ăn nằm dưới đáy, vì vậy việc  tạo giòng nước chẩy liên tục là điều cần thiết. Điều này lại càng quan trọng khi cho cá ăn trong các trại cá giống trong giai đoạn khởi đầu.


Một điều cần biết là cũng trong giai đoạn đầu đời, cá tìm thấy thức ăn qua thị giác hơn là qua vị giác. Ban đêm chúng ăn rất ít vì không nhìn thấy thức ăn, còn ban ngày nhờ ánh sáng chúng có nhiều cơ hội tiêu thụ thức ăn hơn. Tất nhiên thức ăn phải có kích cỡ thích hợp với cơ thể của cá trong từng giai đoạn. Thức ăn cho cá Salmonid cần những thành phần đầy đủ hơn so với thức ăn cho các thủy sản khác như chất đạm (protein), chất béo (fat), chất bột/đường (carbohydrate), chất bổ dưỡng (vitamin), chất khoáng (mineral), chất dính (binder), chất chống oxýt hóa (antioxidant), chất chống các mầm bệnh (antimicrobial agent), chất tạo mầu đỏ cho lớp thịt, các chất tạo mùi vị thích hợp và mầu sắc hấp dẫn (flavouring and attractant)... và được trình bầy lần lượt dưới đây.

4.1.   Chất đạm (Protein)

Salmonid đòi hỏi chất đạm rất cao so với các loài thủy sản khác, thí dụ tôm cần loại thức ăn có chất đạm 40% protein, Salmonid cần tới 50% hoặc cao hơn nữa. Cần nên biết giá protein cao hơn chất béo và chất bột/đường rất nhiều nên phải khôn ngoan, chỉ dùng protein để cho Salmonid trong vai trò tăng trưởng còn vấn đề năng lượng cho cá sinh hoạt và bảo tồn nhiệt độ nên dành cho chất béo và chất bột/đường đóng góp vì 2 chất sau rẻ hơn nhiều. Nếu sử dụng nhiều chất đạm gây ra chất đạm dư thừa sau thời kỳ tăng trưởng cũng góp phần vào công việc cung ứng năng lượng cho cá cùng với chất béo và chất bột/đường. Điều này sẽ không kinh tế vì làm giá thành lên cao.


Trong khi điều hành ngành nuôi cá Salmonid, nhà chăn nuôi phải biết lợi dụng lúc cá ăn nhiều và lớn rất nhanh như đã được đề cập ở trên, đó là thời kỳ fry (> 3gr) một ngày ăn tới 20% trọng lượng cơ thể và cứ 2 tuần sẽ tăng gấp đôi trọng lượng hoặc hơn nữa; do đó cần khai thác triệt để giai đoạn này. Công việc cho cá ăn vừa là một kỹ thuật mà còn là một nghệ thuật nữa.

4.2.   Chất béo (lipid)

Chất béo là chất hữu cơ không hòa tan trong nước và cung cấp nhiều năng lượng nhất, 2,25 lần nhiều hơn so với chất đạm và chất carbohydrate. Chất béo còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển vận các chất hòa tan trong chất béo (Vitamin A, D và E)


Trong công thức hóa học, tất cả các acid béo đều có nhóm methyl (CH3) ở đầu của chuỗi carbon và nhóm carboxyl (COOH) ở đầu bên kia. Thí dụ: CH2(CH2) 14 COOH. Lớp chất béo thường gặp nhất là chất triglycerides (triacylglycerols).

4.2.1. Acid béo bão hòa và acid béo không bão hòa 

Một cách đơn giản có thể phân biệt như sau:

Acid béo bão hòa có công thức hóa học không có dấu nối đôi (double bond), còn acid béo không bão hòa thì có 1 hoặc nhiều dấu nối đôi.


- CH2 - CH2 (bão hòa, saturated)


- CH = CH    (không bão hòa, unsaturated)


Sự oxýt hóa acid béo là hiện tượng trong đó các nối đôi của acid béo được biến thành nối đơn. Khi bị oxýt hóa, acid béo tạo nên các chất meo mốc và sẽ trở nên hôi hám gây độc hại cho cá, vì vậy cần thêm chất chống oxýt hóa (antioxidant). Một điều đáng ghi nhớ là không nên chứa thức ăn khô công nghiệp trong phòng lạnh, những thức ăn khô hình trụ bị đông lạnh sẽ dễ dàng cho oxygen xâm nhập. Vì thế thức ăn công nghiệp cho cá Salmonid chỉ cần giữ trong các nơi mát mẻ  và khô ráo để giảm thiểu sự oxuýt hóa chất béo. 


Các acid béo khác nhau ở số nguyên tử carbon, số nối đôi và vị trí của nối đôi. Nếu nối đôi đầu tiên của chuỗi carbon xảy ra ở vị trí carbon thứ 3 đếm từ gốc methyl (CH3) thì acid béo này được gọi là omega-3 fatty acid. Nếu nối đôi đầu tiên này ở carbon số 6 trong chuỗi thì acid béo này được gọi là omega-6 fatty acid. Cá Salmonid có khả năng thêm nối đôi ở acid béo tại bất cứ vị trí carbon khác nhưng không thể ở vị trí carbon 3, có nghĩa là cá Salmonid không thể tổng hợp được omega-3 fatty acid mà omega-3 fatty acid thì lại rất cần thiết trong thức ăn cho cá, vì thế chúng ta phải thêm omega-3 fatty acid vào thành phần của thức ăn nuôi Salmonid. 

4.2.2.   Sự quân bình giữa acid béo Omega -3 và Omega-6.:

Omega-3 ít ổn định dễ bị hủy bởi ánh sáng hoặc nhiệt độ cao với tác dụng của oxygen. Khi bị oxýt hóa, omega-3 dễ bị hôi hám trong khi đó omega-6 ổn định hơn nhiều; do đó các hãng sản xuất thực phẩm công nghiệp thường dùng các loại dầu chứa ít omega-3 nhưng nhiều omega-6. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ omega-6/omega-3 mà cao quá cá dễ mắc bệnh vì 2 loại cùng dùng chung các niếu tố (enzymes), vitamins  (B3, B6, C và D) và các chất khoáng Magnesium và kẽm; cho nên, nếu omega-6 nhiều quá, nó sẽ tiêu dùng hết các enzymes và vitamin cần thiết làm cho omega-3 không đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.


Như vậy, nhu cầu  acid béo trong thức ăn của cá Salmonid  được đề nghị là 1-2% với dạng 18 : 3(n-3) và và rất ít với dạng (n-6).


Lớp thịt của loài cá Salmonid bắt trong thiên nhiên chứa nhiều protein và chất béo rất tốt, chúng có nhiều acid béo monounsaturated và polyunsaturated làm cho cá có nhiều chất dinh dưỡng hơn đối với lớp thịt của các động vật trên cạn, vì động vật trên cạn thường có nhiều acid béo bão hòa.

Đối với loài người, những chuỗi dài polyunsaturated 20 : 5(n-3) và 20 : 6(n-3) rất quan trọng vì tránh được các bệnh tật về tim và rối loạn cơ thể mà cá là nguồn cung cấp duy nhất các chất acid béo chuỗi dài polyunsaturated được loài người sử dụng.

Lưu ý đặc biệt:

Cá Salmonid nuôi trong nước ngọt với các chất béo là dầu thực vật và các chất béo động vật không phải là cá sẽ chứa nhiều chất béo trong đó có dạng 18: 2(n-6)  và saturated. Điều này cho biết cá Salmon nuôi trong nước ngọt không thích hợp cho sức khỏe con người. Nhưng nếu cho cá này ăn với dầu cá biển thì miếng fillet cá sẽ chứa các chất béo có chuỗi polyunsaturated và trong trường hợp này, cá Salmonid nuôi trong nước ngọt cũng hội đủ những đòi hỏi cho sức khỏe con người, tránh được bệnh về tim và rối loạn cơ năng như vừa nói ở trên.

4.2.3.   Chất Carbohydrate (bột, đường).

Chất carbohydrate thường không được coi như chất chính yếu về phương diện dinh dưỡng trong việc tăng trưởng. Đối với loài cá, carbohydrate chỉ được coi như nguồn cung cấp năng lượng. Trong lãnh vực thương mại, carbohydrate chỉ đóng vai trò của chất dính. Người ta dùng carbohydrate trong thức ăn để làm giảm bớt giá thành. Nhưng đối với thức ăn cho cá Salmonid mà lượng carbohydrate cao hơn 20% sẽ làm giảm bớt khả năng hoạt động của gan và làm rối loạn hệ thống biến dưỡng. Vì vậy, các  nhà sản xuất thức ăn cho cá Salmonid đã tự giới hạn lượng carbohydrate < 20%.


Rất ít chất carbohydrate trong cơ thể cá (<1%). Sau khi được hấp thu, carbohydrate được đốt để trở thành năng lượng hoặc tồn trữ tạm thời như chất glycogen hoặc được dùng để tổng hợp vài amino acid không chính yếu hoặc biến đổi thành chất béo.


Còn các chất khác như vitamins, chất khoáng, chất dính, chất chống oxýt hóa, chất gây mầu sắc, chất ngừa mốc meo cho thức ăn, các chất hấp dẫn lôi cuốn, chất ngừa bệnh... được trình bầy trong tài liệu “Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam”. 


Trong việc nuôi cá Salmonid hoàn toàn trong nước ngọt và trong tập tài liệu này, tác giả chỉ muốn đề cập tương đối chi tiết với 2 đề mục là: Thức ăn và các chất độc gây ra do chính loài cá và con người mà thôi. Nếu quý độc giả muốn biết đầy đủ hơn xin tham khảo tập tài liệu “Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam” của cùng tác giả.

5.   Khai dụng ngành nuôi cá Salmonid về mặt kinh tế 

Vì ngành nuôi cá Salmonid tại Việt Nam còn tương đối mới mẻ, nhất là đối với cá Coho Salmon (Oncorhynchus kitsut) chưa từng được nuôi tại Việt Nam. Viện Nuôi trồng thủy sản 1 tại Đình Bảng có nuôi cá Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) với sự tiếp tay về kỹ thuật của Phần Lan. Theo báo chí cho biết, cá đã tăng trưởng nhanh chóng làm ngạc nhiên người nuôi, hy vọng cá Coho Salmon cũng có được cơ hội này. 


Về mặt kinh tế, khi nuôi Salmonid tới lúc trưởng thành, có nhiều sản phẩm mang lại lợi tức rất đáng kể.  Đó là :



-    Salmon nguyên con.



-    Salmon filet đông lạnh.

-  Trứng cá Salmonid để nuôi làm cá giống (Fry, fingerling)

-     Salmon xông khói

· Trứng cá Caviar

· Nguyên liệu làm thức ăn công nghiệp cho thủy sản và gia súc. 

· Salmonid nuôi trong và ngoài lồng, cung cấp  thú câu cá cho ngành du lịch.

5.1.   Cá Salmon nguyên con 

Khi cá Salmon nuôi được 1 năm tới 1 năm rưỡi, cá nặng chừng 1-1,5 kg hoặc hơn nữa, đó là lúc thích hợp cho thị trường cá Salmon nguyên con. Hiện nay trong các siêu thị bán thực phẩm của Việt Nam, cá Salmon nguyên con được bán với giá 120,000$ VN/kg, ngay đầu cá Salmon cũng được khách hàng, nhất là các nhà hàng ăn lớn rất ưa chuộng.

5.2.   Salmon filet đông lạnh   

Được nuôi thêm một thời gian nữa, Salmonid phù hợp với nhu cầu filet đông lạnh. Lúc bấy giờ Salmon sẽ được sơ chế để làm thành những miếng filet đông lạnh, to nhỏ tùy nhu cầu khách hàng. Khoảng 65-70% trọng lượng mỗi con cá Salmon sẽ được làm filet và đông lạnh dưới hình thức những khuân (miếng) cá mầu hồng hoặc đỏ tự nhiên hay đẹp mắt hơn nhờ những phụ gia. Đây là một sản phẩm chính  mà tác giả muốn giới thiệu trong dự án, được thị trường cuốn hút, nhất là những nơi có nhiều khách du lịch. Đối với Việt Nam, hai thị trường lớn là Singapore và Hồng Kông rất cận kề, giá cả rất hấp dẫn cho nhà sản xuất.

5.3.   Trứng cá Salmonid  

Mỗi con cá Coho Salmon cái mang 3000 - 4000 trứng, trứng lớn bằng hạt bắp mầu vàng đậm. Trứng cá Salmonid vào giai đoạn đã có mắt được cung ứng cho các trại cá giống, nơi đây sẽ cho ấp thành cá giống tới giai đoạn Alevin - Fry- Fingerling (1 -10- 15 gr). Salmon giai đoạn Fry- Fingerling lại được cung ứng cho các trại nuôi cá thịt. Giá mỗi con cá Salmon giai đoạn này được bán tại Việt nam hơn 1 đô la/con

5.4.   Salmon xông khói  

Sản phẩm được chế biến từ miếng cá filet Salmon tẩm gia vị và được nướng với một loại gỗ có mùi thơm đặc biệt, thành phẩm được bán với giá khá cao tại thị trường Âu - Mỹ, nhiều nhất là vào các dịp lễ hội, dân chúng dùng cá Salmon xông khói để biếu nhau trong các ngày lễ dân tộc. Giá bán khá đắt nhưng được tiêu thụ dễ dàng vì là sản phẩm đặc biệt trong những dịp lễ, Tết.

5.5. Trứng cá Caviar 

Sau khi ép, số trứng cá không sử dụng cho việc sinh sản sẽ được dùng làm trứng cá Caviar đóng hộp. Phương thức làm trứng cá Caviar rất đơn giản nhưng giá bán lại rất cao tại thị trường Âu - Mỹ.

5.6.   Làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho tôm cá, gia súc

Đầu, đuôi, xương, vi, ruột...sau khi làm filet sẽ được sử dụng trong ngành sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm, cá và gia súc. Đây là dịch vụ lưỡng lợi vừa không làm ô nhiễm môi trường nếu vất bỏ các phế phẩm nói trên vào môi trường thiên nhiên, mà chúng ta lại có loại thức ăn nhiều chất đạm, có thể tự túc được phần nào thức ăn cho các trại nuôi cá Salmonid. Xin  nhắc lại trong giá thành của ngành nuôi thủy sản, thức ăn chiếm trên 50%.

Như vậy trong dự án “Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam”, ngoài 2 sản phẩm chính là filet đông lạnh và trứng cá Salmon giai đoạn có mắt hoặc giai đoạn cá con (Fry-Fingerling), còn có Salmon xông khói, trứng cá Caviar và thức ăn công nghiệp cho tôm, cá và gia súc. Ba kỹ nghệ sau tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật và dụng cụ cầu kỳ, nhưng mang lại lợi tức hấp dẫn cho nhà đầu tư và tạo nhiều công ăn việc làm cho dân cư địa phương. Những người này đang phải bôn ba nơi thị thành để kiếm sống một cách khó khăn vì họ không có tay nghề chuyên môn nơi đô thị lớn.

5.7.   Nuôi cá Salmonid trong lồng (cage)

Tại vùng Thượng du biên giới Hoa - Việt, các mặt nước tương đối thích hợp cho ngành nuôi cá Salmonid, đặc biệt là cá Coho Salmon hoàn toàn sống trong nước ngọt và cá Donaldson Trout. Với các hồ rộng mênh mông, người ta có thể thiết kế các lồng nuôi với lưới tròn sâu và rộng, cứ 4 - 6 lưới họp thành một đơn vị để dễ điều hành. Lồng có thể hình tròn, lục giác, bát giác, ... nhưng lồng hình tròn có nhiều điểm lợi hơn cả nếu diện tích cho phép. Hàng ngày cho cá ăn 2 lần với loại thức ăn như đã đề cập ở phần trên. Nhờ môi trường nước sạch, đủ lạnh và đủ oxygen, nếu được điều hành bởi những người được huấn luyện đầy đủ cả lý thuyết lẫn thực hành, thành công có nhiều phần chắc chắn. Không những sử dụng các hồ nước thuộc địa phận Việt Nam mà chúng ta có thể thuê mướn ao hồ bên Trung Hoa để khai thác cùng trong một dự án. 

5.8.   Nuôi cá Salmonid ngoài lồng, tăng cường cho dịch vụ du lịch 

Một nét đặc thù của dự án này là nuôi cá Salmon ngoài lồng song song với việc nuôi cá Salmon trong lồng. Người ta đã nghiên cứu và được biết trong khi cho cá trong lồng ăn thì 1/5-1/4 số thức ăn bị lọt ra khỏi lưới và chìm xuống đáy hồ vì cá không kịp tóm được. Số thức ăn phí phạm này cùng với những chất phế thải do cá bài tiết bị tập trung ở đáy hồ và bị thối rữa do tác dụng của vi khuẩn hiếu khí (aerobic bacteria); do đó, oxygen ở đáy ao sẽ bị cạn kiệt và nơi đây trở thành môi trường hiếm khí (anaerobic), tạo điều kiện cho hydrosulfide (H2S) xuất hiện và bám vào đáy ao dưới dạng những bọt bong bóng, tiếp theo là sự xuất hiện của chất Methane (CH4). Hydrosulfide, methane cũng như ammoniac là những chất rất độc.

Để tránh được tình trạng này, chúng ta có thể nuôi thêm cá Salmonid ngoài lồng, chúng sẽ sử dụng thức ăn dư thừa ở đáy hồ làm đáy hồ trở nên sạch sẽ. Chúng cũng tăng trưởng rất nhanh nếu thức ăn dưới đáy tập trung nhiều, nhưng dù cho không đủ thức ăn ở đáy, với thức ăn thiên nhiên, cá nuôi ngoài lồng vẫn có thể lớn lên tuy rằng thời gian tăng trưởng dài hơn. Nhà sinh học Zeb Hogan đã bắt được một con cá catfish khổng lồ nặng 650 lbs (tương đương 300 kgs) tại sông Mekong mà tác giả tìm thấy trên nguyệt báo National Geographic tháng 10/2003. Người ta chưa biết rõ con cá này đã sống bao lâu trong giòng sông Mekong.

Nếu trong các hồ vùng Thượng du đang nuôi cá Salmonid trong lồng mà ngoài lồng du khách lại câu được những con cá Salmonid vĩ đại vì đã sống khá lâu trong hồ thì ngành du lịch nơi đây sẽ thu hút nhiều du khách nhất là những du khách có thú đi câu.

6.   Kết luận

Trước đây, cá Salmonid mà hai loại được đề cập trong tập tài liệu này là Rainbow Trout  và Coho Salmon, chỉ được nuôi tại các quốc gia Bắc Âu và Bắc Mỹ vì 5 lý do được trình bầy ở phần đầu. Nhưng ngày nay, tại vùng nước lạnh của Việt Nam, người ta đã tìm thấy khả năng nuôi các loại cá này. Vì vậy, tập tài liệu này có thể giúp các nhà kinh doanh cơ hội đầu tư sáng sủa và nhất là tạo điều kiện để nâng cao đời sống kinh tế một cách hữu hiệu cho dân cư các vùng cao của đất nước. Dự án này còn đáng tôn quý hơn nhờ tính cách bền vững của nó. Sản phẩm sẽ liên tục lâu dài mà không có các trở ngại bên ngoài vì các ưu thế sau đây:

· Tài nguyên khá bao la, khí hậu tương đối thích hợp, môi trường sản xuất bền vững nhờ vị trí thiên nhiên ưu đãi và nhất là không tạo ô nhiễm cho môi trường trong khi canh tác, một khi đã nắm vững được kỹ thuật nuôi trồng.

· Dự án không đòi hỏi kỹ thuật cao.

· Nguyên liệu có sẵn, không cần nhập cảng, trừ lần nhập trứng đầu tiên.

· Chuyên viên kỹ thuật dễ dàng đào tạo một cách nhanh chóng.

· Sản phẩm tốt, không thua kém bất cứ nơi nào vì do thiên nhiên cấu thành hơn là do bàn tay con người.

-    Nguồn tiêu thụ đa dạng và dễ cạnh tranh do sản phẩm tốt và giá thành hạ nhờ điều kiện thiên nhiên và nhân lực khích lệ.

· .....


Với những lợi thế và những điều khả thi được trình bầy trong tập tài liệu này, người ta tự hỏi: Có ngần ngại gì khi bước vào lãnh vực mới mẻ này? Câu hỏi được đặt ra đối với các nhà đầu tư cũng như các nhà xã hội hằng quan tâm tới đời sống của giới dân nghèo Việt Nam.


Về mặt xã hội, dự án Nuôi cá Salmonid tại Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng ra sao? Dự án “Nuôi cá Salmonid trên vùng nước lạnh  của Việt Nam” sẽ tạo công ăn việc làm cho những thanh niên nam nữ bản địa không phải đi xa kiếm ăn. Ngay cả những người đã tạm xa quê hương, ra các thành phố lớn để mưu sinh nhưng vẫn còn gặp khó khăn, nay sẽ trở lại quê nhà, sống bên cạnh những người thân, lợi tức nơi quê nhà bây giờ cũng tương đương với đồng lương hàng ngày nơi đô thị mà công việc lại bền vững hơn, chi phí sinh sống hàng ngày sẽ giảm được rất nhiều. Đời sống xã hội nhờ vậy được an bình hơn.


 Phải chăng dự án nuôi cá Salmonid ở Việt Nam có thể góp phần thực hiện được kế hoạch xóa bỏ bớt phần nào sự bất an về mặt xã hội một cách nhẹ nhàng và yên bình, ít nhất là cho một số vùng nơi cao nguyên? Công việc ấy đang trông đợi ở những người có khả năng và trách nhiệm. 









� Fry là tên của một giai đoạn trong chu trình đời sống của cá Salmonid: 


 Trứng  -  Alevin ( Trứng đã nở nhưng còn mang bọc noãn hoàn MO6)  - Fry (Cá con trong giai đoạn 2: 15 grs)  -   Fingerling (Cá đã lớn  > 15grs).
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